
Từ Đến
Mặt

đường
chính

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 3 m trở

lên

Đường
nhánh có

chiều rộng từ
2m đến dưới

3 m

Đường nhánh
(ngõ) có

chiều rộng
nhỏ hơn 2m

Khu còn
lại

1 Đường Hạ Long Bến phà cũ Ngã 3 Bưu điện 16.000.000 7.000.000 3.500.000 1,000,000 700,000

1.1
Đường Hạ Long (trừ khu vực
dự án đường nối khu du lịch
Hùng Thắng với đường Hạ

Long)

Ngã 3 Bưu điện Hết nhà trẻ đóng tàu 10.000.000 4.000.000 2.000.000 850,000 550,000

         9- PHƯỜNG BÃI CHÁY

TT

Đoạn đường Mức giá (đ/m2)

Đường phố

16

1.1
Đường Hạ Long (trừ khu vực
dự án đường nối khu du lịch
Hùng Thắng với đường Hạ

Long)

Ngã 3 Bưu điện Hết nhà trẻ đóng tàu 10.000.000 4.000.000 2.000.000 850,000 550,000

1.2 Nhà trẻ đóng tàu Đường Nguyễn Công Trứ 8.000.000 3.200.000 1.600.000 800,000 500,000

1.3
Đường Nguyễn Công

Trứ
Ngã 4 Ao cá 6.000.000 2.400.000 1.200.000 800,000 500,000

2 Đường lên dốc Hương Trầm Chân dốc Hết khách sạn Hải Long 5.000.000 2.000.000 1.000.000 700,000 500,000

3 Đường Vườn Đào Bưu điện Ngã 3 vào Vườn đào 14.000.000 6.000.000 3.000.000 900,000 600,000

3.1 Ngã 3 vào Vườn Đào Hết Công ty XâyDựng 2 10.000.000 4.000.000 2.000.000 850,000 550,000

3.2 Hết Công ty Xây dựng 2 Ngã 3 Hải quân 6.000.000 2.400.000 1.200.000 800,000 500,000

4 Đường qua Nhà nghỉ 368 Đường Hạ Long Hết khu tự xây Thương Mại 3.000.000 1.200.000 650,000 600,000 500,000

4.1
Hết khu tự xây Thương

Mại
Đường Hậu cần 2.000.000 800,000 600,000 560,000 500,000

5 Đường Bãi Cháy Ngã 3 Hết khu tái định cư số 3 8.000.000 3.200.000 1.600.000 800,000 500,000

5.1 Hết khu tái định cư số 3 Hết Khách sạn Địa chất 6.000.000 2.400.000 1.200.000 800,000 500,000
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5.2 Hết Khách sạn Địa Chất Ngã 3 xuống nhà nghỉ 368 4.000.000 1.600.000 800,000 600,000 500,000

6 Đường Cái Dăm Đường Hạ Long
Hồ sen (Hết thửa 77 tờ BĐ

số 96)
4,000,000 1,600,000 800,000 600,000 500,000

6.1
Hồ sen (Hết thửa 77 tờ

BĐ số 96)
Trong núi 2.000.000 800,000 600,000 560,000 500,000

7 Đường Nguyễn Công Trứ Đường Hạ Long
Khu Văn công (Hết thửa 103

tờ BĐồ số 80
4,000,000 1,600,000 800,000 600,000 500,000
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7 Đường Nguyễn Công Trứ Đường Hạ Long
Khu Văn công (Hết thửa 103

tờ BĐồ số 80
4,000,000 1,600,000 800,000 600,000 500,000

7.1
Khu Văn công (Hết thửa

103 tờ BĐ 80
Trong núi 2.000.000 800,000 600,000 560,000 500,000

8 Đường Trường Đoàn
Khu tự xây Ao Cá Kênh

Đồng
Đường 18A 2,000,000 800,000 600,000 560,000 500,000

9 Đường 18A cũ Bến phà cũ
Qua đường Suối Khoáng

200m
6.000.000 2.400.000 1,200,000 800,000 500,000

9.1 Qua đường Suối khoáng Đường vào cảng Cái Lân 2,000,000 800,000 600,000 560,000 500,000

9.2
Đường vào Cảng Cái

Lân
Trạm điện (Ngã 3 với đường

18A mới)
5,000,000 2,500,000 1,200,000 700,000 500,000

10 Đường 18A mới
Đường vào Cảng Cái

Lân
Hết trụ sở phòng cháy chữa

cháy
7,000,000 2,800,000 1,600,000 800,000 500,000

10.1
Hết trụ sở phòng cháy

chữa cháy
Ngã 4 Ao cá 6,000,000 2,400,000 1,200,000 800,000 500,000

11 Đường khu 6 Nhà trẻ đóng tàu Hết ngã 3 rẽ sang khu 7 4,000,000 1,600,000 650,000 600,000 500,000

11.1 Từ hết ngã ba Kè chắn đất công ty Việt Mỹ 2.000.000 800,000 600,000 560,000 500,000
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12 Đường dẫn cầu Bãi Cháy Giáp cầu chính Đường vào cảng Cái Lân 6,000,000

12.1

13 Phố Hồ Xuân Hương Đường Hạ Long Sở giao thông 10.000.000

14 Phố Anh Đào Nhà nghỉ xây dựng Ngã 3 vào Chợ vườn đào 10.000.000 4.000.000 2.000.000 850,000 550,000

14.1 Đường Vườn Đào Chợ Vườn Đào 10.000.000 4.000.000 2.000.000 850,000 550,000

(Riêng đất ở của các hộ thuộc dự án khu dịch vụ Hậu cần cảng Cái Lân: Dãy bám đường 18A: 5.000.000đ/m2; dãy sau bám đường 18A:
2.500.000đ/m2; các khu vực còn lại: 1.200.000đ/m2).

Bám xung quanh chợ Vườn Đào
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14.1 Đường Vườn Đào Chợ Vườn Đào 10.000.000 4.000.000 2.000.000 850,000 550,000

14.2 8.000.000 3.200.000 1.600.000 800,000 500,000

15
Khu tự xây Công ty kinh doanh

nhà
6.000.000

16

Khu vực dự án đường nối khu
du lịch Hùng Thắng với đường
Hạ Long và dự án khu đô thị

mới Cái Dăm

16.1 10,000,000

16.2 7,500,000

16.3 6,000,000

16.4 5,000,000

17 Khu tự xây đóng tàu Hạ Long 6.000.000

18
KTX cán bộ chiến sĩ gia đình
quân nhân tỉnh đội (Khu Trại

vải cũ)
800,000

Dãy bám biển

Khu vực còn lại (Trừ dãy bám biển)

Bám xung quanh chợ Vườn Đào

Trọn khu

Trọn khu (trừ mặt đường Hạ Long)

Trọn khu

Dãy bám đường Hạ Long

Lô N6 Khu A1
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19 Khu tự Xây Đông Hùng Thắng 8,000,000

20
Khu TX đồi UBND phường Bãi

cháy

20.1 7,500,000
Dáy đối diện khu TĐC nút giao thông cái Dăm và dãy
đối diện với khu quy hoạch Đông Hùng Thắng (Các ô
đã được đầu tư hạ tầng)

Các ô còn lại đã được đầu tư hạ tầng

Trọn khu (trừ mặt đường Hạ Long)

19

20.1 7,500,000

20.2 6,000,000

20.3 4,500,000 3,200,000 1,600,000

21
Khu Tái định cư nút giao thông

Cái Dăm
10,000,000

21.1 9,000,000

21.2 7,500,000

22 Khu tự xây Ao Cá Kênh Đồng 4.000.000

23

-
Ô số 1:
9.600.000

-
Ô số 2; 5; 6; 7; 8:
4.800.000

- Ô số 3; 4:      5.280.000

Trọn khu (trừ mặt đường Hạ Long)

(Ô 2 mặt đuờng không Bám đường Hạ Long)

(Ô 1 mặt đuờng không Bám đường Hạ Long)

Dáy đối diện khu TĐC nút giao thông cái Dăm và dãy
đối diện với khu quy hoạch Đông Hùng Thắng (Các ô
đã được đầu tư hạ tầng)

Các ô còn lại đã được đầu tư hạ tầng

(Bám đường Hạ Long)

Các ô còn lại chưa được đầu tư hạ tầng

Khu đất Tái định cư dự án trường cấp 2 Bãi Cháy (đã đầu tư cơ sở hạ tầng)

19



Từ Đến
Mặt

đường
chính

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 3 m trở

lên

Đường
nhánh có

chiều rộng từ
2m đến dưới

3 m

Đường nhánh
(ngõ) có

chiều rộng
nhỏ hơn 2m

Khu còn
lại

TT

Đoạn đường Mức giá (đ/m2)

Đường phố

24
Khu tái định cư chợ Cái Dăm
(đã đầu tư cơ sở hạ tầng)

7,500,000

1. Các thửa đất có vị trí góc bám từ 2 mặt đường trở lên trong đó có ít nhất 2 mặt đường rộng từ 3 m trở lên thì giá tính bằng 1,2 lần  giá đất (mức giá cao nhất của
mặt đường tiếp giáp với thửa đất) theo vị trí quy định tại bảng giá này.

Trọn khu

Ghi chú:

2. Đối với thửa đất bám đường có độ chênh cao (hoặc thấp hơn) so với mặt đường (tính từ chỉ giới XD trở vào):
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1. Các thửa đất có vị trí góc bám từ 2 mặt đường trở lên trong đó có ít nhất 2 mặt đường rộng từ 3 m trở lên thì giá tính bằng 1,2 lần  giá đất (mức giá cao nhất của
mặt đường tiếp giáp với thửa đất) theo vị trí quy định tại bảng giá này.

- Từ 2m đến dưới 3m giá đất bằng 80% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

- Từ 3m trở lên giá đất bằng 70% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

2. Đối với thửa đất bám đường có độ chênh cao (hoặc thấp hơn) so với mặt đường (tính từ chỉ giới XD trở vào):
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